CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

Tên học phần: CHUẨN ĐOÁN KỸ THUẬT ÔTÔ
Mã học phần: DLUC136
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ;		(Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn chung và giảng dạy song song với các học phần kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Là môn tự chọn
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
· Kiến thức:
+ Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của ô tô.
+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, chẩn đoán các sai hỏng của ô tô.
+ Trình bày được quy trình chẩn đoán ô tô.
· Kỹ năng:
+ Kiểm tra và chẩn đoán được các sai hỏng bộ phận và hệ thống của ô tô.
+ Sử dụng đúng phương pháp và dụng cụ kiểm tra, chẩn đoán.
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý.
+ Qua sản phẩm kiểm tra, chẩn đoán các sai hỏng đạt yêu cầu kỹ thuật và
đúng thời gian quy định.
· Về thái độ:
+ Chấp hành qui định về kỹ thuật, an toàn trong kiểm tra chẩn đoán.
+ Cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Bài tập
	Kiểm tra


	1
	Khái niệm chung và phương pháp chẩn đoán trạng thái kỹ thuật (TTKT) ô tô.
	1
	1
	0
	0

	2
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật chung ô tô.
	1
	1
	0
	0

	3
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật cơ cấu khuỷu trục thanh truyền.
	2
	2
	0
	0

	4
	Chẩn	đoán	tình	trạng	kỹ thuật hệ thống phân phối khí.
	2
	2
	0
	0

	5
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống nhiên liệu
	3
	3
	0
	0

	6
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống làm mát và hệ thống bôi trơn.
	3
	2
	0
	1

	7
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện động cơ.
	3
	2
	0
	1

	8
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện thân xe.
	3
	3
	0
	0

	9
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống truyền lực.
	3
	3
	0
	0

	10
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống di chuyển.
	3
	3
	0
	0

	11
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống lái.
	3
	3
	0
	0

	12
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh.
	3
	2
	0
	1

	
	Tổng
	30
	27
	0
	3


2. Nội dung chi tiết:
1. KHÁI NIỆM CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN TRẠNG THÁI KỸ THUẬT Ô TÔ                               Thời gian: 1 giờ
1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHẨN ĐOÁN TRẠNG THÁI KỸ THUẬT Ô TÔ
1.1 Khái niệm về chẩn đoán kỹ thuật
1.2 Các định nghĩa trong chẩn đoán kỹ thuật ô tô
1.3 Công nghệ chẩn đoán
1.4 Sơ đồ quá trình chẩn đoán
1.5 Phân loại chẩn đoán theo công nghệ chẩn đoán
2. THÔNG SỐ KẾT CẤU, THÔNG SỐ CHẨN ĐOÁN
2.1 Các thông số kết cấu
2.2 Thông số chẩn đoán
3. LOGIC TRONG CHẨN ĐOÁN
4. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN
4.1 Các phương pháp chẩn đoán đơn giản
4.2 Thông qua cảm nhận của các giác quan con người.
4.3 Thông qua dụng cụ đo	
4.4 Phương pháp tự chẩn đoán
4.5 Khái niệm về tự chẩn đoán
4.6 Nguyên lý hình thành hệ thống tự chẩn đoán
4.7 Các hình thức giao tiếp người - xe
2.  CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CHUNG Ô TÔ     Thời gian: 1 giờ
1. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU CỦA CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT CHUNG Ô TÔ
1.1 Khái niệm
1.2 Yêu cầu
2. QUY TRÌNH VÀ THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN Ô TÔ
2.1 Các yếu tố làm giảm độ tin cậy
2.2 Qui luật biến đổi độ tin cậy theo thời gian sử dụng
2.3 Độ tin cậy và cường độ hư hỏng của ô tô khi không sửa chữa lớn
2.4 Cường độ hư hỏng và số lần sửa chữa lớn của ô tô
3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ĐƯA RA KẾT LUẬN SAU CHẨN ĐOÁN.
3.  CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CƠ CẤU KHUỶU TRỤC THANH TRUYỀN                            Thời gian: 2 giờ   
1. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
1.1 Nhiệm vụ
1.2 Yêu cầu
1.3 Các phương pháp chẩn đoán tình trạng kỹ thuật cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
1.4 Kiểm tra thanh truyền (tay biên)
1.5 Kiểm tra trục khuỷu
2. QUY TRÌNH VÀ THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
2.1 Qui trình kiểm tra
2.2 Kiểm tra cong, xoắn thanh truyền
2.3 Kiểm tra trục khuỷu
3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ĐƯA RA KẾT LUẬN SAU CHẨN ĐOÁN
 4.  CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT THƯỚC HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ                             Thời gian: 2 giờ
1. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ
1.1 Nhiệm vụ
1.2 Yêu cầu
1.3 Các phương pháp chẩn đoán	
· Chẩn đoán qua khả năng hoạt động của động cơ
· Chẩn đoán qua khả năng sai lệch pha phối khí
· Chẩn đoán qua tiếng gõ
· Chẩn đoán qua các hiện tượng khác
2.  QUY TRÌNH VÀ THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ
2.1 Qui trình chẩn đoán
2.2 Cách sử dụng thiết bị
3. 	PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ĐƯA RA KẾT LUẬN SAU CHẨN ĐOÁN.
5 CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU 						 Thời gian: 3 giờ
1. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU
1.1 Hệ thống nhiên liệu xăng
· Nhiệm vụ
· Yêu cầu
1.2 Hệ thống nhiên liệu diesel
· Nhiệm vụ
· Yêu cầu
1.3 Các phương pháp chẩn đoán	
2. QUY TRÌNH VÀ THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU XĂNG	44
2.1 Kiểm tra cụm bơm xăng
2.2 Kiểm tra bộ đo mức nhiên liệu
2.3 Kiểm tra vòi phun nhiên liệu	
2.4  Chẩn đoán qua các trạng thái làm việc của động cơ
3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ĐƯA RA KẾT LUẬN SAU CHẨN ĐOÁN.
4. QUY TRÌNH VÀ THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL
Trình tự kiểm tra, điều chỉnh vòi phun bằng thiết bị KP - 1609
4.1 Trình tự tháo, lắp bơm VE
4.2 Trình tự đặt bơm cao áp lên động cơ D240
5. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ĐƯA RA KẾT LUẬN SAU CHẨN ĐOÁN.
6. CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT	HỆ THỐNG LÀM MÁT VÀ HỆ THỐNG BÔI TRƠN			 Thời gian: 3 giờ
1. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG LÀM MÁT (HTLM), HỆ THỐNG BÔI TRƠN (HTBT)
1.1 Hệ thống làm mát
· Nhiệm vụ
· Yêu cầu
1.2 Hệ thống bôi trơn
· Nhiệm vụ
· Yêu cầu
2. QUI TRÌNH VÀ THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HTLM
2.1 Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật HTLM
2.2 Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán HTLM
3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ĐƯA RA KẾT LUẬN SAU CHẨN ĐOÁN.
7. CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT	 HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG CƠ					 Thời gian: 3 giờ
1. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG CƠ
1.1 Nhiệm vụ
1.2 Yêu cầu
2. QUI TRÌNH VÀ THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT THỐNG ĐIỆN ĐỘNG CƠ
2.1 Chẩn đoán hệ thống cung cấp điện
2.2 Thực hành sử dụng thiết bị chẩn đoán hệ thống cung cấp điện
3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ĐƯA RA KẾT LUẬN SAU CHẨN ĐOÁN.
8. CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT	 HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE				 Thời gian: 3 giờ
1. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE
1.1 Nhiệm vụ
1.2 Yêu cầu
2. QUI TRÌNH VÀ THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT THỐNG ĐIỆN THÂN XE
3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ĐƯA RA KẾT LUẬN SAU CHẨN ĐOÁN.
9. CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT	 HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC				 Thời gian: 3 giờ
1. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG TRUYỂN LỰC
1.1 Nhiệm vụ
1.2 Yêu cầu
2. QUI TRÌNH VÀ THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT THỐNG TRUYỀN LỰC
2.1 Kiểm tra ly hợp
2.2 Kiểm tra hộp số	
· Hộp số cơ khí (hộp số thường)
· Hộp số tự động
2.3 Kiểm tra các đăng
2.4 Kiểm tra cầu chủ động
3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ĐƯA RA KẾT LUẬN SAU CHẨN ĐOÁN.
10. CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG HỆ THỐNG DI CHUYỂN				 Thời gian: 3 giờ
1. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG HỆ THỐNG DI CHUYỂN
1.1 Nhiệm vụ
1.2 Yêu cầu
2. QUI TRÌNH VÀ THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT THỐNG HỆ THỐNG DI CHUYỂN
3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ĐƯA RA KẾT LUẬN SAU CHẨN ĐOÁN.
11. CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG HỆ THỐNG LÁI			 Thời gian: 3 giờ
1. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG HỆ THỐNG LÁI
1.1 Nhiệm vụ
1.2 Yêu cầu
2. QUI TRÌNH VÀ THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT THỐNG HỆ THỐNG LÁI
3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ĐƯA RA KẾT LUẬN SAU CHẨN ĐOÁN.
12. CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG HỆ THỐNG PHANH		 Thời gian: 3 giờ
1. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG HỆ THỐNG PHANH
1.1 Nhiệm vụ
1.2 Yêu cầu
2. QUI TRÌNH VÀ THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT THỐNG HỆ THỐNG PHANH
3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ĐƯA RA KẾT LUẬN SAU CHẨN ĐOÁN.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
1.  Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
2.	Trang thiết bị, máy móc:
+ Mô hình động cơ, gầm, điện 
	+ Bộ đồ nghề sửa chữa ô tô
	+ Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán chuyên dùng
   + Máy chiếu, máy vi tính
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn và dung dịch rửa.
+ Giẻ sạch, phấn.
+ Các đệm kín và roăng bìa.
+ Các chi tiết sai hỏng cần thay thế.
     + Tranh vẽ sơ đồ cấu tạo các hệ thống động cơ, gầm, điện
     + Các Tài liệu hướng dẫn bài học
    + Phiếu kiểm tra.
4.	Các điều kiện khác:
+ Thực hành tại cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung: 	
- Về Kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận của giáo viên và tập thể giáo viên đạt các yêu cầu sau: 
+ Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống động cơ, gầm, điện
+ Chẩn đoán hư hỏng các hệ thống trên ô tô đúng quy trình, chính xác
+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của hệ thống động cơ, gầm, điện
- Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm qua sự nhận xét, tự đánh giá của Học sinh, và của hội đồng giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
+ Chẩn đoán được hư hỏng của các hệ thống trên ôtô
+ Tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận hư hỏng trên ôtô
+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.
+ Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Được đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giáo viên, tự đánh giá của Học sinh và tập thể giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian. 
+ Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của Học sinh.
2. Phương pháp:
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong HỌC PHẦN về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
	1. Phạm vi áp dụng học phần: 
Học phần đào tạo chẩn đoán kỹ thuật ôtô được sử dụng để giảng dạy cho đào tạo trình độ Cao đẳng Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần đào tạo: 
- Mỗi bài học trong HỌC PHẦN sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề 
[bookmark: _GoBack]- Học sinh cần hoàn thành việc chẩn đoán hư hỏng một số pan trên ôtô sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Kỹ năng chẩn đoán và sửa chữa các hư hỏng của phần động cơ, gầm, điện của ô tô đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
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